
 
Cơ quan quản lý:...................................................... 
Tên đơn vị:................................................................  

Mẫu số 04 – ĐC, BCN, TL/TSNN 

DANH MỤC TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG ĐIỀU CHUYỂN/BÁN/THANH LÝ 
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(ngàn đồng) 

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG 
(cái, chiếc) 

Nguyên giá Giá trị 
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QLNN HĐ sự nghiệp HD 
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1- Tài sản ...            

2- Tài sản ...            

3- Tài sản ...            

...            

Tổng cộng            

 
 ............, ngày..... tháng..... năm ...... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
 (Ký, họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú:  
Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại: 



- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp 
công lập tự chủ tài chính. 
- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán. 
 


